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Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 
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Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Phạm Quang Nam 13/03/2003 Kdc Bắc Hải, TT. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh 

Bảo, TP. Hải Phòng 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031203006800 

002 Anh Hà Quỳnh Nữ 11/11/2004 Thôn Làng Cúng, X. Đạo Đức, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304001157 

003 Anh Mai Hồng Nam 02/10/2006 Độ 1 Vu Chu, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206082375 

004 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 28/07/2005 Kim Long Nội, X. Hoàng Long, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305039414 

005 Anh Phạm Đức Nam 07/09/2006 Khu 10, TT. Chi Nê, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206006387 

006 Anh Trần Hoài Nam 16/12/2005 Đội 7 Thôn 3, X. Quảng Châu, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 

X A1K37202

4 
A1 SH lại TH 033205006377 

007 Anh Vũ Duy Nam 15/06/2005 Tdp Số 12, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231205005006 

008 Anh Vũ Nguyễn Quỳnh Nữ 02/10/2005 6/51/15 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305002283 

009 Ánh Cam Thị Ngọc Nữ 29/08/2003 Thôn Hoa Quảng, X. Tân Mộc, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K37202

4 
A1 SH lại (L+H) 024303011468 

010 Ánh Đỗ Ngọc Nữ 15/09/2004 Thôn Phú Đa, X. Tuy Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304004778 

011 Ánh Hà Thị Ngọc Nữ 24/09/2005 Nguyễn Trãi, X. Vũ Đông, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305015663 

012 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 16/02/2004 Xóm Cốc Vường, X. Sóc Hà, H. Hà 

Quảng, T. Cao Bằng 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004304000975 
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013 Bảo Hạ Gia Nam 05/11/2003 Tổ 18, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203037993 

014 Bảo Nguyễn Hoàng Gia Nam 17/07/2006 Phố Gốt, X. Đông Sơn, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206000053 

015 Bảo Nguyễn Hữu Gia Nam 19/08/2005 Thôn 3, X. Quảng Khê, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205029344 

016 Bích Nguyễn Thị Ngọc Nữ 18/01/1988 Tổ 1, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188030757 

017 Bích Nguyễn Thị Ngọc Nữ 11/11/2003 Xóm An Khang, X. Trực Cường, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303009083 

018 Bình Đỗ Văn Nam 11/09/2006 Thôn 4, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006029 

019 Bình Phạm Ngọc Nam 02/11/1983 Thôn Ngọc Chi, X. Kiến Quốc, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030083002705 

020 Cảm Phạm Văn Nam 23/09/2005 Thôn 5, X. Ngọc Liên, H. Ngọc Lặc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205001984 

021 Chi Lê Thị En Nữ 17/09/2004 Hòa Thượng, X. Yên Hùng, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 
X A1K37202

4 
A1 SH lại (L+H) 038304019790 

022 Chiến Trần Duy Nam 06/04/1989 Tdp Số 7, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089014294 

023 Chỉnh Phạm Hữu Nam 11/11/2005 Đội 1 Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033608 

024 Chúc Nguyễn Thị Thanh Nữ 27/03/2005 Thôn Miếu Thờ, X. Tiên Dược, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027734 

025 Cường Nguyễn Đình Nam 27/01/2006 Tdp Chiến Thắng, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206000004 

026 Đăng Nguyễn Hải Nam 15/09/2002 X. Yên Khang, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202003691 

027 Đăng Phạm Hải Nam 28/01/2004 Phố Vôi, TT. Vôi, H. Lạng Giang, T. 

Bắc Giang 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204010312 

028 Danh Nguyễn Công Nam 23/07/2005 Thôn Hiền Giáo, X. An Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205057224 
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029 Đạt Đỗ Nguyễn Tiến Nam 11/02/2004 Xóm 7, X. Hải Sơn, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204006197 

030 Đạt Đỗ Tiến Nam 01/12/2002 Tdp 10, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202008998 

031 Đạt Nguyễn Văn Nam 07/08/2006 Cổ Ngõa, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206076710 

032 Đạt Trần Tiến Nam 27/04/2004 Cổ Liễn, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204047726 

033 Diệp Bùi Thị Nam 02/04/2003 Khu Dần Thịnh, X. Xuân An, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 

X A1K36202

4 
A1 SH lại TH 017303008245 

034 Diệp Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24/06/2006 Thôn Ải, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306020488 

035 Đức Trần Quang Anh Nam 15/10/2006 Xóm 7, X. Cát Văn, H. Thanh Chương, 

T. Nghệ An 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206022769 

036 Đức Vũ Đình Hoàng Nam 04/10/2005 Thôn Tri Chỉ Nam, X. Thụy Trường, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010184 

037 Dũng Nguyễn Tiến Nam 02/09/2006 Thôn Vĩnh Phục, X. Phú Lâm, H. Tiên 

Du, T. Bắc Ninh 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027206005820 

038 Dũng Nguyễn Văn Nam 08/01/1988 Đội 1 Quyết Tiến, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088048171 

039 Dương Lương Lê Thùy Nữ 19/09/2006 Số 1G/40, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031306016006 

040 Duy Đoàn Ngọc Nam 25/06/2006 Xóm An Trung, X. Nghĩa An, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206021697 

041 Duy Hồ Vũ Quang Nam 23/12/2005 Tdp Nhật Tảo 4, P. Đông Ngạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033240 

042 Duy Ninh Ngọc Nam 01/09/2006 Tổ 4 Khu 3, P. Hà Lầm, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh 
X A1K36202

4 
A1 SH lại (L+H) 022206002884 

043 Giang Đinh Hương Nữ 27/11/2003 Thôn Thượng, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303032710 
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044 Giang Dư Thị Lam Nữ 29/08/2003 X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303002277 

045 Giáp Phạm Văn Nam 03/12/2005 Tk2, P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205024298 

046 Giầu Đinh Thị Nữ 03/03/2002 Thôn Yên Hòa, X. Hưng Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302011128 

047 Hà Đặng Thị Ngọc Nữ 14/09/2003 Chân Chim, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303033428 

048 Hà Đậu Thu Nữ 29/06/2006 Khu Phố 2, TT. Bến Sung, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306013637 

049 Hải Trần Thị Thu Nữ 17/08/2005 Xóm Thọ, X. Mỹ Thuận, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305016906 

050 Hằng Hà Thanh Nữ 25/04/2006 Thôn Linh Sơn, X. Bình Yên, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306065820 

051 Hằng Nguyễn Thị Nữ 15/04/1990 21/96 Phượng Trì, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190050954 

052 Hằng Nguyễn Thị Thúy Nữ 30/09/1985 Tdp Số 4, TT. Phúc Thọ, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001185011178 

053 Hạnh Nguyễn Ngân Nữ 03/09/2006 Tdp Số 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306035966 

054 Hạnh Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/08/2005 Đông Yên, X. Yên Lâm, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004775 

055 Hạnh Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/08/2003 Thôn Lê Xoay, X. Nhân Đạo, H. Sông 

Lô, T. Vĩnh Phúc 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303005336 

056 Hảo Nguyễn Thị Nữ 27/11/1979 475/20/35 Nguyễn Trãi, P. Hạ Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001179030378 

057 Hiền Phương Xuân Nam 15/02/2004 Thôn Mới, X. Trường Sơn, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204014871 

058 Hoa Nguyễn Thị Thanh Nữ 22/11/1986 Thôn Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001186014478 

059 Hòa Trần Thị Nữ 11/09/2002 Thôn Vàng Thôn, X. Xuân Lai, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302009129 
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060 Hoàng Lê Công Nam 09/12/2005 Thôn Cát Vinh, X. Công Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205009191 

061 Hoàng Tô Việt Nam 26/09/2006 Tdp 1 Đông, TT. Yên Lạc, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206015062 

062 Huệ Vũ Thị Nữ 11/08/1984 Tdp Nhật Tảo 4, P. Đông Ngạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001184043294 

063 Hùng Lê Mạnh Nam 10/09/2006 Khu 8, X. Phú Hộ, TX. Phú Thọ, T. Phú 

Thọ 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206009776 

064 Hưng Nguyễn Thế Nam 29/09/2006 Thôn Ngọc Lậu 2, X. Đông Thịnh, H. 

Đông Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206030462 

065 Hường Nguyễn Thị Nữ 10/09/1987 Tổ 7, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001187020021 

066 Huy Lê Thanh Nam 05/11/2005 Xuân Long, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027018 

067 Huy Nguyễn Quốc Nam 12/01/2004 Tdp Số 6 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004715 

068 Huy Vũ Quốc Nam 22/08/2006 Khu 2, TT. Cô Tô, H. Cô Tô, T. Quảng 

Ninh 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206004237 

069 Huy Vũ Viết Nam 20/07/2005 Thôn Thịnh Anh, X. Quy Mông, H. 

Trấn Yên, T. Yên Bái 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205004968 

070 Huyền Đào Thị Nữ 20/10/2000 Thôn 3, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300011630 

071 Huyền Nguyễn Thị Khánh Nữ 01/09/2006 Vĩnh Kỳ, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306033661 

072 Huyền Phạm Thị Nữ 15/08/2002 Tân Sen, X. Định Bình, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302019486 

073 Huyền Trần Thị Minh Nữ 04/10/2003 Tổ 10, P. Đoàn Kết, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012303000455 

074 Huyền Trịnh Khánh Nữ 18/09/2006 Tdp Tân Xuân 1, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306008484 
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075 Khiên Nguyễn Văn Nam 15/02/1996 Cách Chủ, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096038008 

076 Khoa Nguyễn Bá Nam 04/10/2006 Thôn Lục Xuân, X. Võng Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lại (L+H) 001206038234 

077 Khuyên Khuất Thị Nữ 16/08/1993 Cụm 1, X. Võng Xuyên, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193009488 

078 Lan Nguyễn Thị Nữ 30/07/2004 Thôn Đông Hà, X. Đông Thanh, H. 

Lâm Hà, T. Lâm Đồng 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068304001000 

079 Linh Bùi Khánh Nữ 19/05/2006 Trung 3, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024306003611 

080 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 09/08/2003 Thôn 4, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303022232 

081 Linh Lường Thị Thúy Nữ 21/01/2004 Bản Huổi, X. Yên Hưng, H. Sông Mã, 

T. Sơn La 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304002522 

082 Linh Ngô Gia Nữ 28/04/2006 Thôn Chi Nê, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306053537 

083 Linh Nguyễn Thị Khánh Nữ 09/08/2004 Tiến Tiên, X. Tân Tiến, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304033615 

084 Linh Nguyễn Thị Nữ 15/01/2004 Đồng Lòng, X. Hoằng Tân, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304023910 

085 Linh Nguyễn Thùy Nữ 13/09/2004 Thôn Phú Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304047402 

086 Lộc Đinh Quang Nam 25/12/2005 Xóm 7 Trực Liêm, X. Liêm Hải, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205019070 

087 Long Trương Hoàng Nam 09/11/2004 Tổ 18, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204039885 

088 Lực Nguyễn Duy Nam 15/02/2006 Khu 4, X. Hạ Giáp, H. Phù Ninh, T. Phú 

Thọ 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206012072 

089 Luyến Phạm Thị Nữ 26/07/2003 Thôn Đồng Kỷ, X. Đông Hải, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303010873 

090 Ly Đỗ Thị Cẩm Nữ 21/03/2003 X. Trực Cường, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303009084 
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091 Minh Lương Yến Nữ 17/06/2006 Thôn Đồng Bong, X. Đồng Tâm, H. 

Lạc Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017306007007 

092 Minh Trần Hoàng Nam 05/05/2006 Tổ 13 Khu Vcqđ, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lại TH 001206000265 

093 Minh Võ Anh Nam 02/10/2006 535/2 Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004899 

094 My Trần Thị Hà Nữ 14/12/2005 X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái 

Bình 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305000934 

095 Nga Bùi Tuyết Nữ 06/10/2003 Tổ 3, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303014288 

096 Nga Phạm Thị Nữ 26/11/2004 Đội 1, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304000337 

097 Nghĩa Lê Công Nam 12/02/2006 Yên Ngưu, X. Tam Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 040206000324 

098 Ngọc Lê Bảo Nữ 01/03/2006 Tổ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306003560 

099 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 01/09/1996 Tổ 11, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196007962 

100 Ngọc Nguyễn Thị Hoài Nữ 30/08/2004 Trung Hạ Đại Vượng, X. Thanh 

Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304003743 

101 Ngọc Nguyễn Tuấn Nam 21/04/2006 Trại Chuối 2, X. Đồng Kỳ, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206008759 

102 Ngọc Phùng Bảo Nữ 10/12/2001 Khu 6, X. Hanh Cù, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025301002512 

103 Nguyên Đỗ Trung Nam 31/07/2006 Tdp Số 8, TT. Phố Ràng, H. Bảo Yên, T. 

Lào Cai 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206009444 

104 Nhàn Lương Thị Nữ 02/08/1996 Thôn Khoái, X. Liêm Sơn, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031196012290 

105 Nhật Đào Hoàng Nam 06/09/2006 P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206003306 
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106 Nhi Vũ Yến Nữ 26/03/2006 Tổ 32, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306000022 

107 Nhung Bùi Thị Nữ 11/04/1994 Thôn Kim Hoàng, X. Vân Canh, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037194000816 

108 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 22/08/2005 Đội 2 Thái Bình, X. Vạn Thái, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305052542 

109 Nhung Trần Thị Nữ 09/08/2003 Thôn Thọ Hội, X. Đặng Lễ, H. Ân Thi, 

T. Hưng Yên 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303007390 

110 Ninh Trần Duy Nam 26/07/2006 P. Trưng Nhị, TX. Phúc Yên, T. Vĩnh 

Phúc 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026206010986 

111 Oanh Nguyễn Thị Kim Nữ 29/09/1997 Tdp 1 Tiên, TT. Yên Lạc, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026197002161 

112 Phương Lương Thu Nữ 23/09/2006 Tổ 1, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306031820 

113 Phương Tạ Thu Nữ 17/11/2003 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lại (L+H) 001303025635 

114 Quyền Phan Thế Nam 15/10/2005 Tdp Vĩnh Sơn, TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K40202

4 
A1 SH lại (L+H) 008205000886 

115 Sáng Vũ Đức Nam 19/02/2006 Tdp Đông Sơn, TT. Tiền Hải, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206013485 

116 Sơn Nguyễn Đức Nam 28/08/2005 Thôn Hiền Đông, X. Quảng Lưu, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205017840 

117 Tá Sùng A Nam 15/06/2003 N.T. Thượng, X. A Lù, H. Bát Xát, T. 

Lào Cai 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010203007947 

118 Tâm Trần Thị Nữ 09/09/2005 Xóm 4, X. Đức Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 
X A1K31202

4 
A1 SH lại (L+H) 040305024160 

119 Thắng Đỗ Văn Nam 31/08/2005 Đội 1 Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033596 

120 Thắng Khuất Huy Nam 12/01/2004 Thôn 3, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204032659 

121 Thanh Đoàn Duy Nam 12/11/1991 Tdp Số 6, TT. Cổ Phúc, H. Trấn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015091001758 
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122 Thanh Nguyễn Kim Nam 13/06/2005 Tdp Nhân Hưng, P. Hải Hòa, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205017374 

123 Thảo Ngô Thị Phương Nữ 15/10/2003 Thôn Văn Hội, X. Phong Vân, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303049525 

124 Thảo Nguyễn Phương Nữ 11/09/2006 Ngách 27/16 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306050864 

125 Thảo Phạm Phương Nữ 04/01/1996 Thôn 5, X. Ngọc Liên, H. Ngọc Lặc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038196001686 

126 Thảo Phạm Thị Diệu Nữ 18/01/2003 Thôn Thượng, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303032787 

127 Thương Nguyễn Thị Hoài Nữ 09/01/2004 Xóm Hồng Định III, X. Hạnh Phúc, H. 

Quảng Uyên, T. Cao Bằng 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004304001404 

128 Thương Trịnh Thị Nữ 22/08/2003 Là Thôn, X. Định Long, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303020717 

129 Thủy Xa Thị Thu Nữ 23/12/2003 Tiểu Khu Mu, TT. Đà Bắc, H. Đà Bắc, 

T. Hòa Bình 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303001726 

130 Tiến Nguyễn Quang Nam 20/11/2000 Tdp Nam Thành, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200015638 

131 Tính Đỗ Văn Nam 07/07/2002 Đội 6 Thôn Bầu, X. Kim Chung, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202026158 

132 Trâm Lê Thị Ngọc Nữ 30/07/2006 475/20/35 Nguyễn Trãi, P. Hạ Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306024682 

133 Trân Lê Thị Trân Nữ 02/12/2004 Thôn Phú Thủy, X. An Lão, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304008486 

134 Trang Chu Thị Nữ 11/09/2005 Khu 12, TT. Mường Tè, H. Mường Tè, 

T. Lai Châu 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305009398 

135 Trang Hoàng Văn Nam 15/02/1985 Tdp Phúc Lý 1, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036085002980 

136 Trang Nguyễn Thị Kiều Nữ 26/11/2002 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lại TH 001302023827 
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137 Trang Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 21/03/2005 Thôn Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K29202

4 
A1 SH lại (L+H) 001305047645 

138 Trang Trần Thu Nữ 04/02/2003 Thôn An Cơ Nam, X. Thanh Tân, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303005081 

139 Trang Vũ Linh Nữ 13/03/2006 Tổ 12, P. Quang Trung, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019306001161 

140 Trinh Phạm Thị Kiều Nữ 19/09/2004 An Nhân Hưng, X. Bắc Hải, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304002123 

141 Trung Nguyễn Quang Nam 23/06/2006 Tdp Số 6, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K34202

4 
A1 SH lại TH 036206023217 

142 Trường Phạm Văn Nam 18/02/2002 Thôn Quần Trà, X. Nam Thanh, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202007227 

143 Tú Nguyễn Cẩm Nữ 30/10/2004 Thôn Độc Lập, X. Đạo Đức, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304001146 

144 Tuấn Đặng Anh Nam 21/01/2002 Thôn Nội Xá, X. Vạn Thái, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202038373 

145 Tuyết Vũ Minh Nữ 22/07/2006 73/86 Kênh Tre, P. Tân Bình, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306011418 

146 Vân Tràn Thị Thu Nữ 29/09/2006 Khu 2, P. Hòa Lạc, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306000956 

147 Vinh Đào Công Nam 03/10/2006 Xuân Nhang 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K44202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206000043 

148 Vũ Nguyễn Anh Nam 26/09/2006 Thuần Lương, X. Cẩm Tú, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206018152 

149 Vượng Đỗ Thành Nam 24/07/2006 Số 79 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014911 

150 Yến Nguyễn Thị Hải Nữ 17/04/1999 Phú Nghĩa, X. Phú Kim, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199018283 
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